
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 322D đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH SMART GARDEN

0108692772

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã)
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;…

1079

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (không bao gồm 
hoạt động kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 

5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm hoạt động kinh doanh quán bar, phòng hát 
karaoke, vũ trường)

5610

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THÔNG 
MINH SMART GARDEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART GARDEN SMART AGRICULTURE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART GARDEN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988091006
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 10/04/2019 đến ngày 10/05/2019



10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

10. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp

5629

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm hoạt động kinh doanh quán bar, phòng hát 
karaoke, vũ trường)

5630

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
trồng trọt;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
chăn nuôi
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
lâm nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
thủy sản;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học trong nông nghiệp;

7214(Chính)

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo 
quy định của pháp luật

8299

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động dạy về tôn giáo và không bao gồm 
hoạt động các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
TRƯỜNG

Số 47 ngách 
59/93 phố Mễ Trì 
Hạ, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

013391119

2 TRƯƠNG 
ĐỨC TÙNG

Số 28, ngõ 36 phố 
Phương Liệt, tổ 
26, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 12,500

Tổng số 125.000 1.250.000.000 12,500

0270840005
95

3 NGUYỄN 
MINH TUÂN 

Đội 8, Xã Ngọc 
Quan, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 50,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 50,000

131631826

4 NGUYỄN 
THANH 
BẰNG

P2104 Nhà B-
CC789-TDP 11 
đường Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 12,500

Tổng số 125.000 1.250.000.000 12,500

0340830055
86

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013391119
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47 ngách 59/93 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1906 Chung cư The Sun HH1, đường Mễ Trì, KĐT Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG Nam

10/06/1982 Kinh Việt Nam

21/02/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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